
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

TT Tên đề tài Chủ trì 
Quyết định 

Phê duyệt
Kinh phí

Quyết định 

nghiệm thu

Ngày 

nghiệm thu
Xếp loại 

1 Tổng hợp và thử tác dụng kháng tế

bào ung thư của một số dẫn chất 2,3-

dimethyl-2H-indazol-6-amin
TS. Trần Phương 

Thảo

577/QĐ-DHN

24/7/20
9.900.000 

1142/QĐ-DHN

31/12/2020
1/25/2021 Khá

2 Khảo sát phát hiện chất trộn trái

phép sibutramin trong chế phẩm

đông dược giảm cân bằng phổ cộng

hưởng từ hạt nhân

TS. Nguyễn Lâm 

Hồng

578/QĐ-DHN

24/7/2020
9.910.000 

597/QĐ-DHN

16/8/2021
8/24/2021 Khá

3 Định lượng đồng thời một số acid

amin trong chế phẩm bằng sắc ký

lỏng tương tác thân nước

ThS. Vũ Ngân 

Bình

579/QĐ-DHN

24/7/20
10.000.000 

597/QĐ-DHN

16/8/2021
8/24/2021 Xuất sắc

4 Định lượng đồng thời cystin và

vitamin B6 trong chế phẩm bằng sắc

ký lỏng tương tác thân nước
TS. Đặng Thị 

Ngọc Lan

580/QĐ-DHN

24/7/20
10.000.000 

597/QĐ-DHN

16/8/2021
8/24/2021 Xuất sắc
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5 Thiết kế chuyển đổi hình thức bài

thực tập “Định lượng protein bằng

phương pháp Kjeldahl” sang dạng

video

TS. Đào Thị Mai 

Anh;

581/QĐ-DHN

24/7/2020
6.380.000 

596/QĐ-DHN

16/8/2021
9/23/2021 Xuất sắc

6 Xây dựng phương pháp định lượng

voriconazol trong huyết tương bằng

sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-

UV)

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Linh

1150/QĐ-

DHN

31/12/20

9.855.000 
97/QĐ-DHN

02/3/2022
Đạt

7 Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế

bào ung thư của một số dẫn chất 5-

(2,4/6-diclorobenzyliden)hydantoin

ThS. Hoàng Thu 

Trang

1149/QĐ-

DHN

31/12/20

9.970.000
375/QĐ-DHN

30/5/2022
Đạt

8 Chiết xuất, phân lập và xác định cấu

trúc một số hợp chất từ phân đoạn n-

butanol lá cây đinh lăng răng

(Polyscias guilfoylei)

PGS.TS. Nguyễn 

Mạnh Tuyển

1148/QĐ-

DHN

31/12/20

9.950.000
96/QĐ-DHN

02/3/2022
Đạt


